
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:      /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày      tháng 5 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện 

 thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc phạm vi  

chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP  ngày 07/8/2017 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy 

định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước 

trên môi trường mạng; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, 
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Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Quy định một số nội dung và biện pháp thi 

hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử;  

Căn cứ quyết định số 565/QĐ-BTP ngày 03/4/2024 của Bộ Tư pháp công 

bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp đủ điều 

kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 476/TTr-STP ngày 

17/4/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực 

tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu. 

(Có Phụ lục I, II, III chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị  

1. Sở Tư pháp 

a) Tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống 

Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu theo Danh mục được phê 

duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 

 b) Thường xuyên rà soát, đánh giá, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung 

quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, thực hiện tái cấu trúc 

quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến 

một phần thuộc phạm vi, chức năng quản lý trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến theo quy định.  

c) Đẩy mạnh công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền, khuyến khích, 

thúc đẩy doanh nghiệp và người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Lai Châu.  

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu.  

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý, vận hành Hệ 

thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu đảm bảo hoạt động 

thông suốt và đáp ứng các yêu cầu về chức năng, kỹ thuật, an toàn, an ninh 

thông tin.  
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c) Tích hợp, cung cấp Danh mục dịch vụ công trực tuyến đã được phê 

duyệt trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; phối hợp với Sở Tư pháp cập nhật, hiệu 

chỉnh, bổ sung nội dung thông tin, biểu mẫu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh Lai Châu.  

3. Sở Thông tin và Truyền thông  

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu, đề 

xuất UBND tỉnh các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.  

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác truyền 

thông về ý nghĩa, tầm quan trọng, các quy trình thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến; truyền thông các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong triển 

khai thực hiện.  

4. UBND các huyện, thành phố 

a) Tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống 

Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu theo Danh mục được phê 

duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 

b) Thường xuyên rà soát, đánh giá, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung 

quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, thực hiện tái cấu trúc 

quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến 

một phần thuộc phạm vi, chức năng quản lý gửi Sở Tư pháp tổng hợp. 

c) Đẩy mạnh công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền, khuyến khích, 

thúc đẩy doanh nghiệp và người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Lai Châu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai 

Châu phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh 

Lai Châu. 

Bãi bỏ các nội dung công bố tại số thứ tự 33, 34, 35 tại mục A Phụ lục I; 

số thứ tự 9, 10, 11, 12, 13 tại mục B Phụ lục I; số thứ tự 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 tại mục C Phụ lục I; 

số thứ tự 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 tại mục A Phụ lục II; số thứ tự 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18 tại mục B Phụ lục II; số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 15 tại mục C Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 1429/QĐ-

UBND ngày 13/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục 
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dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 

tử áp dụng chung đối với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư 

pháp, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 

- V: V1,V4, CB; 

- VNPT Lai Châu (p/h); 

- Lưu: VT, Ks5. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 

 

    

 

 

 

 


		2024-05-02T16:00:55+0700
	Tống Thanh Hải


		2024-05-02T16:41:03+0700


		2024-05-02T16:41:03+0700


		2024-05-02T16:41:03+0700




